
   

TRƯỜNG  ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   BỘ MÔN HUYẾT HỌC  

BẢNG TỔNG KẾT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

NĂM 2002 - 2019 

 

STT Tên đề tài 
Thời gian 

thực hiện 
Cấp 

Tình trạng đề 

tài 

Cán bộ tham gia 

thực hiện 

1 
Thực trạng dạy học tại trường ĐHYD 

Cần Thơ 

2010 - 

2011 
Dự án VN-HL 

Đã nghiệm thu 
Hồ Thị Tuyết 

2 
Thực trạng dạy học và những đề xuất 

nâng cao chất lượng dạy học lâm sàng 
2011 Dự án VN-HL 

Đã nghiệm thu 
Hồ Thị Tuyết 

3 Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa và 

đề xuất một số giải pháp can thiệp ở 

người cao tuổi tại thành phố Cần Thơ 

10/2009 – 

10/2011 

Thành phố 

(Cần Thơ) 

Đã nghiệm thu Lê Thị Hoàng Mỹ - 

Nghiên cứu viên 

4 Khảo sát tình trạng tái phát thần kinh 

trung ương trên bệnh nhân bạch cầu 

cấp lympho ở trẻ em sau điều trị với 

phác đồ FRALLE 2000 

2012 – 

2013 

Cơ sở Đã nghiệm thu Trương Thị Minh 

Khang  



5 Nghiên cứu bệnh thalassemia và 

hemoglobin E trong cộng đồng các 

dân tộc tỉnh Sóc Trăng và đề xuất một 

số giải pháp can thiệp 

05/2012 – 

04/2014 

Tỉnh  Sóc 

Trăng 

Đã nghiệm thu  Lê Thị Hoàng Mỹ  

6 Significance of wild vegetables in 

micronutritient intakes of women in 

Vietnam: an analysis of food variety 

2002  Đã nghiệm thu Hồ Thị Tuyết 

7 Food, Feed or Medicine: the multiple 

functions of Edible wild plants in 

Vietnam 

2002  Đã nghiệm thu Hồ Thị Tuyết 

8 Evaluating the significance of dietary 

folate from vegetables in Vietnam 

2003  Đã nghiệm thu Hồ Thị Tuyết 

9 Nhân hai trường hợp chẩn đoán hội 

chứng thực bào máu tại bệnh viện 

ĐKTU Cần Thơ. 

 

2011 Cơ sở Đã nghiệm thu Hồ Thị Tuyết 

10 Vai trò Dichlorophenolindophenol test 

trong sàng lọc bệnh Hemoglobin E 

trên dân tộc Khmer ở một số tỉnh đồng 

bằng song Cửu Long. 

 

2012 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu Lê Thị Hoàng Mỹ 

11 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn 

dịch vô căn ở người lớn.  

2007 Cơ sở Đã nghiệm thu Lê Thị Hoàng Mỹ 

12 Dexamethasone liều cao trong điều trị 

bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn 

dịch vô căn ở người lớn 

2007 Cơ sở Đã nghiệm thu Lê Thị Hoàng Mỹ 

13 Bước đầu định danh kháng thể bất 

thường kháng hồng cầu  và đánh giá 

2017 Cơ sở Đã nghiệm thu Nguyễn Long 



kết quả truyền khối hồng cầu ở bệnh 

nhân Thalassemia năm 2016-2017 

Quốc 

14 Khảo sát đột biến JAK2V617F bằng 

real-time PCR ở bệnh nhân đa hồng 

cầu nguyên phát  

2020 Cơ sở Đang tiến hành Nguyễn Phúc Đức 

 

 

 

Bảng 7.3.1. Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và số sách xuất bản 

Loại hình 

Trong nước    Quốc tế 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Năm học 

2002 2003 

Số lượng các 

bài báo đăng 

02    02 01 01 02 01 

Số lượng sách 

xuất bản 

         

Tỉ lệ trên GV 

cơ hữu 

2/2    2/6 1/5 1/4   

 

Ghi chú: 

1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch vô căn ở người lớn. Tạp chí Y học 

Thực hành 

2. Dexamethasone liều cao trong điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch vô căn ở người lớn. Tạp chí Y 

học Thực hành 

3. Significance of wild vegetables in micronutrient intakes of women in Vietnam: an analysis of food variety. 

4. Food, Feed of Medicine: the multiple functions of edible wild plants in Vietnam. 

5. Evaluating the significance of dietary folate from vegetables in Vietnam.  

6. Vai trò Dichlorophenolindophenol test trong sàng lọc bệnh Hemoglobin E trên dân tộc Khmer ở một số tỉnh 

đồng bằng song Cửu Long. 



7. Hiệu quả truyền huyết tương tươi đông lạnh trên bệnh nhân rối loạn đông máu. 

8. Nhân hai trường hợp chẩn đoán hội chứng thực bào máu tại bệnh viện ĐKTU Cần Thơ. 

9. Khảo sát tình trạng tái phát thần kinh trung ương trên bệnh nhân bạch cầu cấp lympho ở trẻ em sau điều trị với 

phác đồ FRALLE 2000. 

 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2013 

             TRƯỞNG BỘ MÔN 


